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PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ QUA CÁC KÊNH TIÊU THỤ 
SẢN PHẨM SƠN TRA TẠI YÊN BÁI 

 
Hà Thị Hòa*, Hồ Ngọc Sơn 

Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên 

         
TÓM TẮT 

Sơn Tra là cây trồng bản địa có nhiều tiềm năng phát triển tại tỉnh Yên Bái. Nghiên cứu phân tích 
chuỗi giá trị qua các kênh tiêu thụ sản phẩm Sơn tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xác định chuỗi có 
6 tác nhân bao gồm (1) người trồng, thu hái tự nhiên, (2) người thu gom cấp 1, cấp 2; (3) người 
bán buôn, (4) người bán buôn và bán lẻ (đại lý), (5) người sơ chế, chế biến, và (6) người tiêu dùng. 
Tại Yên Bái, người sản xuất Sơn tra cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng qua 3 kênh chính. 
Kênh 1 gồm 2  trung gian trên thị trường. Kênh 2 có thêm một trung gian là người thu gom. Kênh 
3 người sản xuất Sơn tra bán trực tiếp Sơn tra tươi cho cơ sở chế biến, các sản phẩm sau đó được 
các đại lý bán buôn, bán lẻ mua của doanh nghiệp rồi bán lại cho người tiêu dùng. Nghiên cứu 
cũng đã đề xuất 4 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững cây Sơn tra 
trên địa bàn nghiên cứu. 
Từ khóa: Chuỗi giá trị, Sơn tra, Yên Bái, kênh tiêu thụ, sản phẩm 

 

ĐẶT VẤN ĐỀ * 

Sơn tra hay còn gọi là Táo mèo (Docynia 
indica) là cây trồng bản địa có nhiều giá trị về 
kinh tế, xã hội và môi trường tại một số tỉnh 
Tây Bắc trong đó có Yên Bái. Sơn tra là cây 
trồng quan trọng của hệ thống nông lâm kết 
hợp có tiềm năng lớn để phát triển [3]. Sản 
phẩm quả tươi Sơn Tra có thể sản xuất được 
nhiều sản phẩm khác nhau dùng trong Đông 
y. Theo Y học cổ truyền, Sơn tra có vị chua 
ngọt thuộc nhóm tiêu thực hóa tích có tác 
dụng kháng khuẩn, cường tim, hạ áp, bảo vệ 
tế bào gan, tăng cường công năng miễn dịch, 
trấn tĩnh an thần, phòng ngừa béo phì, viêm 
cầu thận cấp và mãn tính, hậu sản, ứ trệ, giảm 
kích thích ruột [1]. Mặc dù có tiềm năng lớn 
song việc sản xuất kinh doanh loại cây trồng 
này còn manh mún, nhỏ lẻ, hiệu quả thấp do 
những khó khăn về vốn, kỹ thuật, nhân lực và 
sự liên kết giữa các tác nhân trong quá trình 
sản xuất cũng như chế biến, tiêu thụ sản phẩm 
[2]. Sự tham gia, mối liên kết giữa các tác 
nhân trong chuỗi quyết định đến hiệu quả và 
giá trị của chuỗi giá trị Sơn Tra. Việc phân 
tích chuỗi giá trị thông qua các kênh và tác 
nhân khác nhau sẽ xác định được những hạn 
chế, nút thắt trong sự tham gia của các tác 
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nhân, từ đó đề xuất được các giải pháp nâng 
cấp chuỗi. Hiện nay các thông tin về chuỗi giá 
trị Sơn Tra tại Yên Bái còn rất hạn chế, cần 
thiết phải có những dẫn chứng điều tra hiện 
trạng chuỗi giá trị sản phẩm Sơn tra, phân tích 
chi phí và lợi nhuận của các tác nhân trong 
chuỗi. Từ đó đề xuất giải pháp tăng cường 
liên kết giữa các tác nhân nhằm nâng cấp 
chuỗi. Xuất phát từ thực tế đó nhóm tác giả 
thực hiện nghiên cứu “Phân tích chuỗi giá trị 
qua các kênh tiêu thụ sản phẩm Sơn tra tại 
Yên Bái”. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp thu thập thông tin  

Thông tin thứ cấp được thu thập từ các nguồn 
như: các báo cáo tổng kết và hội thảo của các 
ban ngành, tổ chức và các cơ quan nghiên cứu. 

Phương pháp điều tra phỏng vấn 

Đề tài sử dụng phương pháp điều tra phỏng 
vấn các tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị 
Sơn tra. Đây là phương pháp áp dụng phổ 
biến trong phân tích chuỗi giá trị [2],[3]. 

Bộ câu hỏi phỏng vấn được phân chia theo 
các tác nhân: các hộ dân tham gia trồng, chăm 
sóc, thu hái cây Sơn tra; người thu gom; 
người bán buôn; nhà chế biến; người bán lẻ; 
người tiêu dùng. Ngoài ra, còn kết hợp phỏng 
vấn bán cấu trúc. 



Hà Thị Hòa và Đtg Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 172(12/2): 219-224 

 

 220

Phương pháp chọn mẫu điều tra 

Để xác định dung lượng mẫu (số hộ điều tra) 
đề tài sử dụng công thức của Yamane (1967): 
n=N/1+N(e)2  [4]. 

n: Số lượng mẫu cần xác định cho điều tra 

N: Tổng số mẫu 

e: Mức độ chính xác mong muốn 

Trong nghiên cứu này, tổng số mẫu của 4 xã 
nghiên cứu và đối tượng khác tại Yên Bái là 
khoảng 20.000, ta cho phép nghiên cứu sai số 
5% và độ tin cậy là 95%, như vậy ta có: n 
=20000/1+20000 (0,03)2 và để đảm bảo độ tin 
cậy thì dung lượng mẫu điều tra là khoảng 
400. Tuy nhiên đề tài chọn điều tra 600 hộ để 
đảm bảo độ tin cậy lớn nhất (500 là hộ dân và 
100 đối tượng khác). Với tác nhân hộ trồng, 
chăm sóc, thu hoạch: chọn 2 xã thuốc huyện 
Mù Cang Chải (Dễ Xu Phình, Phúng Luông) 
và 2 xã ở huyện Trạm Tấu (Bản Công, Xà 
Hô) là nơi có nhiều Sơn tra nhất để tiến hành 
điều tra. Trong mỗi xã chọn ngẫu nhiên ra 2 
bản. Trong mỗi bản chọn ra 60 - 70 hộ để tiến 
hành điều tra. Với tác nhân là người thu gom, 
người bán buôn, bán lẻ: chọn ngẫu nhiên 20 
người/tác nhân. Với tác nhân là người tiêu 
dùng: chọn ngẫu nhiên 30 người tiêu dùng. 
Với tác nhân là nhà chế biến: thu thập thông 
tin qua các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 
của công ty, cơ sở chế biến trên địa bàn 
huyện/tỉnh Yên Bái.  

Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 

Các công cụ và kỹ thuật tính toán được xử lý 
trênExcel. Sử dụng phương pháp thống kê mô 
tả để phản ánh thực trạng chuỗi giá trị Sơn tra 

tỉnh Yên Bái thông qua các số tuyệt đối, số 
tương đối và số bình quân. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Sơ đồ chuỗi giá trị Sơn tra 

Sơ đồ chuỗi giá trị là một bức tranh mô tả các 

chức năng tham gia chuỗi (đầu vào, sản xuất, 

thu gom, chế biến, thương mại và tiêu dùng); 

tác nhân/chủ thể tham gia chuỗi (nhà cung 

cấp đầu vào, nhà sản xuất, thương lái, nhà chế 

biến, người bán sỉ, người bán lẻ và người tiêu 

dùng); các kênh thị trường chuỗi (sản phẩm 

được cung ứng qua các kênh nào giữa các tác 

nhân) và các tổ chức hỗ trợ chuỗi. Chuỗi giá 

trị Sơn tra tại Yên Bái có 6 tác nhân bao gồm 

(1) người trồng, thu hái tự nhiên, (2) người 

thu gom cấp 1, cấp 2; (3) người bán buôn, (4) 

người bán buôn và bán lẻ (đại lý), (5) người 

sơ chế, chế biến, và (6) người tiêu dùng (Hình 

1). Hình 1 cho thấy chuỗi giá trị Sơn tra hình 

thành dựa trên sự gắn kết giữa các nhóm tác 

nhân có chức năng sản xuất trực tiếp bao gồm 

người trồng, người thu gom, doanh nghiệp 

chế biến, người bán buôn, người bán lẻ. 

Ngoài ra còn có sự hiện diện của các tác nhân 

có chức năng hỗ trợ, cung cấp các hàng hóa 

đầu vào dịch vụ khoa học công nghệ và thông 

tin thị trường và tổ chức sản xuất như các cơ 

quan phòng NN&PTNT huyện, Trung tâm 

Khuyến nông, cơ quan quản lý thị trường, hệ 

thống ngân hàng nông nghiệp, hệ thống cơ 

quan quản lý và dịch vụ nông nghiệp, các tổ 

chức khoa học công nghệ. 

 
Hình 1. Sơ đồ chuỗi giá trị Sơn tra tại Yên Bái 
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Các kênh tiêu thụ chính trong chuỗi giá trị 
Sơn tra 

Kênh thị trường chuỗi là cách phân phối sản 

phẩm ra thị trường, mỗi cách phân phối sẽ 

qua một hay nhiều tác nhân được gọi là một 

kênh thị trường một cấp hay nhiều cấp. Phân 

tích kênh thị trường phải xác định kênh nào là 

quan trọng nhất và có tiềm năng phát triển 

trong tương lai. Đối với các sản phẩm từ Sơn 

tra tại Yên Bái cũng có nhiều kênh khác nhau 

(Hình 2). Trên lý thuyết kênh thị trường càng 

ngắn thì càng tiết kiệm được chi phí gia tăng 

và giá trị lợi nhuận của từng chủ thể càng cao. 

Tuy nhiên, tại Yên Bái do điều kiện chủ quan 

và khách quan mà chuỗi giá trị có nhiều kênh 

khác nhau do vậy giá trị lợi nhuận cho các tác 

nhân đặc biệt là người trồng và thu gom là 

khá thấp. 

Người trồng Sơn tra (người sản xuất) bán 

hàng cho người tiêu dùng cuối cùng thông 

qua hệ thống trung gian. Hệ thống trung gian 

này được thể hiện qua 3 kênh. 

Kênh 1: Gồm 2 người trung gian trên thị 

trường. Sản phẩm của người sản xuất được 

bán cho người bán buôn rồi sau đó được bán 

lại cho người bán lẻ và cuối cùng qua người 

bán lẻ mới đến tay người tiêu dùng. 

Kênh 2: Người thu gom đóng vai trò thu gom 

Sơn tra từ người trồng cho người bán buôn 

sản phẩm qua đại lý bán buôn, sau đó được 

bán cho người bán lẻ hoặc đầu mối lớn tại 
chợ sau đó mới đến tay người tiêu dùng. 

Kênh 3: Ở kênh này thì người sản xuất Sơn tra 

bán trực tiếp Sơn tra tươi cho cơ sở chế biến 

không qua các tác nhân trung gian, các sản 

phẩm Sơn tra đã qua chế biến (rượu Sơn tra, 

dấm, Sơn tra khô) được các đại lý bán buôn, 

bán lẻ mua của doanh nghiệp rồi bán lại cho 

người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng mua trực 
tiếp từ doanh nghiệp, các cơ sở chế biến. 

Trong chuỗi giá trị Sơn tra thể hiện rõ mối 

liên kết của các tác nhân chính trong chuỗi, từ 

khâu thu hoạch đến khâu trung gian và cuối 

cùng là đến với người tiêu dùng (Hình 3). 

Hầu hết quả Sơn tra được thu hoạch tại vườn 

thông qua mua bán với người thu gom (chiếm 

55%) và người bán buôn (chiếm 25%) rồi vận 

chuyển xuống thị trấn Mù Cang Chải và Trạm 

Tấu bằng xe máy và xe tải loại nhỏ. Theo 

điều tra thì giá của Sơn Tra bán tại vườn từ 

10.000-15.000đ/kg và đến tay người tiêu 
dùng là gần 30.000đ/kg.  

Riêng với cơ sở chế biến thì mua Sơn tra tươi 

trực tiếp từ người trồng Sơn tra (chiếm 20% 

sản lượng Sơn tra tươi) với giá cả thỏa thuận 

theo giá thị trường, thường thì Sơn tra tươi sẽ 

được mua với giá là 10.000 - 12.000 đồng/kg. 

Các sản phẩm chế biến từ Sơn tra tươi sẽ được 

cơ sở bán ra thị trường qua các đại lý bán 

buôn, bán lẻ các sản phẩm chế biến từ Sơn tra 
và bán ra cho người tiêu dùng cuối cùng.  

 

Hình 2. Các kênh tiêu thụ chính trong chuỗi giá trị Sơn tra tại Yên Bái 
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Chi phí và lợi nhuận của các tác nhân 

Bảng 2. Ước tính chi phí và lợi nhuận của các tác nhân trong chuỗi Sơn tra tại Yên Bái 

STT 
Tác nhân/ 
Sản phẩm 

Chi phí 
Giá bán 
(vnđ/kg) 

Lợi nhuận 
(vnđ/kg) 

Ghi chú 
Loại chi phí 

Tổng chi 
(vnđ/kg) 

1 
Người trồng, 
thu hái 

Công lao động, vận 
chuyển 

1000 
6.000-
15.000 

5.000-
14.000 

Tùy thuộc vào 
thời vụ 

2 
Người thu 
gom 

Hao hụt do quả hỏng, đầu 
tư mua quả tươi, vận 
chuyển 

7.000-
16.000 

 
9.000-
18.000 

2.000 
Tùy thuộc vào 
thời vụ 

3 Bán buôn 
Phí quản lý, bảo quản, đầu 
tư mua quả tươi từ người 
thu gom, chi phí quả hỏng 

11.000-
19.000 

13.000-
22.000 

2.000-
3.000 

Giá bán buôn sẽ 
tăng thêm 3-4 
nghìn so với giá 
thu mua 

4 Bán lẻ 
Công lao động, cửa hảng 
quả hỏng 

16.000-
25.000 

19.000-
28.000 

3.000 

Giá bán lẻ tăng 
3-5 nghìn so với 
giá mua từ nhà 
buôn 

5 Sản phẩm chế biến 

5.1 
Rượu Sơn tra 
(bình 5 lít) 

Mua  táo, rượu, vỏ can, 
công lao động 

60.000 75.000 15.000 
Lợi nhuận/1kg 
Sơn tra tươi 

5.2 
Sơn tra ngâm 
đường (bình 5 
lít) 

Mua Sơn tra tươi, đường, 
vỏ can, công lao động 30.000 50.000 20.000 

Lợi nhuận/1kg 
Sơn tra tươi 

5.3 
Dấm Sơn tra 
(bình 5 lít) 

Mua Sơn tra tươi, vỏ can, 
công lao động 

37.0000 50.000 13.000 
Lợi nhuận/1kg 
Sơn tra tươi 

5.4 
Sơn tra khô 
(gói 1 kg) 

Chi phí mua Sơn tra tươi 10.000-
12.000 

 
16.0000 

4.000-
6.000 

Lợi nhuận/1kg 
Sơn tra tươi 

5.5 

Rượu đóng 
chai Thủy 
Nguyên (chai 
0,5 lít) 

Mua Sơn tra tươi, đường, 
công lao động, máy móc, 
công nghệ 

30.000 
50.000  - 
40.000 

10.000-
20.000 

Giá bán tùy 
thuộc vào bán 
buôn hay lẻ 

(Số liệu điều tra, 2016) 

Trong chuỗi giá trị, nông dân trồng Sơn tra 

liên quan đến hai nhóm tác nhân chủ yếu, một 
là nhóm tác nhân cung cấp các yếu tố đầu vào 

cho sản xuất, và hai là nhóm tác nhân tiêu thụ 

sản phẩm Sơn tra của người dân. Nhóm tác 
nhân cung cấp đầu vào chủ yếu là thị trường 

Hình 3. Sơ đồ các tác nhân trong chuỗi giá trị Sơn tra Yên Bái 
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lao động tự do, cung cấp nhân lực trồng, và 

thu hái Sơn tra. Các đại lý cung cấp vật tư 

nông nghiệp địa phương chính là nơi cung 

cấp phân bón, thuốc bảo vệ thưc vật và các 

công cụ sản xuất khác cho nông dân. Các cơ 

quan nông nghiệp cung cấp các kiến thức 

công nghệ và kỹ thuật, chủ yếu thông qua các 

khóa tập huấn kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật và 

hoạt động thực tiễn của nhân viên nông 

nghiệp. Ngân hàng Nông nghiệp chịu trách 

nhiệm cung ứng vốn cho nông dân trồng Sơn 

tra. Các tác nhân tiêu thụ Sơn tra của nông 

dân là hệ thống thu gom và thương lái địa 

phương, bao gồm người thu gom tại xã, người 

bán buôn ở cùng huyện và các đại lý bán 

buôn hoặc cơ sở chế biến Sơn tra khác.Lợi 

nhuận trên mỗi kg Sơn tra phụ thuộc vào số 

lượng họ thu hái hay buôn bán. Cụ thể nếu họ 

thu mua nhiều thì lợi nhuận sẽ cao. Nhìn 

chung lợi nhuận cho các tác nhân từ trồng đến 

bán lẻ khá cân bằng (Bảng 2). Thông thường 

người thu gom, bán buôn có thể đạt 20-30 

tấn/vụ. Đối với các cơ sở chế biến thì đạt 
được lợi ích kinh tế cao nhất, nhưng cũng 

không thể so sánh với các tác nhân còn lại 

được vì đây là tác nhân đặc thù, tức là 

nguyên liệu mua vào là quả tươi, nhưng sản 

phẩm bán ra lại là các mặt hàng đã chế biến 

từ Sơn tra và được bán ở mức giá cao. Nhìn 

chung mặc dù giá bán đến người tiêu dùng 

khá cao so với giá thu gom nhưng do có nhiều 

tác nhân tham gia vào chuỗi cho nên lợi 

nhuận của mỗi tác nhân không cao. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Chuỗi giá trị Sơn tra tại Yên Bái có 6 tác nhân 

bao gồm (1) người trồng, thu hái tự nhiên, (2) 

người thu gom cấp 1, cấp 2; (3) người bán 

buôn, (4) người bán buôn và bán lẻ (đại lý), 

(5) người sơ chế, chế biến, và (6) người tiêu 

dùng. Tại Yên Bái, người sản xuất Sơn tra 

cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng qua 3 

kênh chính. Kênh 1gồm 2 người trung gian 

trên thị trường. Kênh 2 người thu gom gom 

Sơn tra từ người trồng cho đại lý bán buôn, 

sau đó được bán cho người bán lẻ hoặc đầu 

mối lớn tại chợ sau đó mới đến tay người tiêu 

dùng. Kênh 3 người sản xuất Sơn tra bán trực 

tiếp Sơn tra tươi cho cơ sở chế biến, các sản 

phẩm rượu Sơn tra, dấm, Sơn tra khô được 

các đại lý bán buôn, bán lẻ mua của doanh 

nghiệp rồi bán lại cho người tiêu dùng, hoặc 

các sản phẩm này được người tiêu dùng mua 

trực tiếp từ doanh nghiệp, các cơ sở chế biến. 

Kênh 3 tạo giá trị chuỗi Sơn tra cao nhất. 

Kiến nghị 

(1) Nâng cao chất lượng Sơn tra tại các hộthu 

hái, sản xuất nhằm bán được giá cao hơn; (2) 

Tăng cường liên kết giữa các tác nhân theo 

chiều dọc và chiều ngang nhằm giảm chi phí, 

nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường sản 

phẩm; (3) Tăng cường liên kết với doanh 

nghiệp để sản xuất sản phẩm có giá trị cao 

như nước ép, trà túi lọc, mứt; (4) Xây dựng 

thương hiệu, quảng bá sản phẩm Sơn tra đến 

với khách hàng qua các sự kiện lễ hội du lịch. 
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SUMMARY 
VALUES CHAIN ANALYSIS THROUGH CONSUMPTION CHANNELS 
OF SON TRA IN YEN BAI PROVINCE 
 

Ha Thi Hoa*, Ho Ngoc Son 

University of Agriculture and Forestry - TNU 

 
Son Tra is an indigenous plant having a great potential development in Yen Bai province. The 
analysis of the value chain through consumption channels of Son Tra products in Yen Bai province 
identified six actors, including (1) growers and natural harvesters, (2) collectors level 1 and 2; (3) 
wholesalers, (4) wholesalers and retailers (agency), (5) processors, and (6) consumers. In Yen Bai 
province, Son Tra producers provide products to consumers through 3 main channels. Channel 1 
consists of two middlemen in the market. Channel 2 added an intermediary collector compared to 
channel 1. In Channel 3, Son tra growers directly sell fresh Son tra for processing establishments, 
and products are then purchased by the wholesale and retail agencies and then sold to the 
consumers. The study also proposed four solutions to improve economic efficiency and sustainable 
development of Son Tra in the study area. 
Keywords: Value chain, Son Tra, Yen Bai, consumption channel, products 
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